
QUÉT MÃ QR ĐẶT BÁO THẬT HAY. HOTLINE ĐẶT BÁO: 0901966566
MỜI CÁC BẠN ĐẶT MUA BÁO CHĂM HỌC TẠI BƯU ĐIỆN THEO MÃ SỐ: B33.4 

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ ĐẶT BÁO: 1800.585855

SỐ
 1

/ 2
02

3
Ản

h:
  D

IỄ
M

 P
HƯ

Ơ
NG

Năm
Mới

Chào

Bạn Nguyễn Hà An
Lớp 4A trường Phổ thông 
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Cùng khám phá

Người dân ở Scotland (Tây 
Âu) quan niệm rằng, trong 
ngày đầu năm mới, người đầu 
tiên tới nhà gõ cửa chính là 
dấu hiệu mang đến điềm lành 

hay sự thiếu may mắn cho gia chủ trong suốt 
cả năm. Nếu người khách ấy có mái tóc tối màu, 
tay cầm theo vài món quà nhỏ như tiền xu, bánh mì, 
than… thì gia chủ sẽ vô cùng mừng rỡ và hồ hởi chào đón vị “sứ 
giả” may mắn này. Ngược lại, nếu vị khách có mái tóc màu vàng 
hoe thì lại bị coi là người gieo xui xẻo vào ngày đầu năm. 

Với người dân Romania 
(Đông Nam Âu), gấu là loài vật 
mang tới sức khỏe, sự giàu có 
và hạnh phúc. Chính vì thế, tục 
hóa trang thành loài vật múa 
biểu trưng ra đời từ khoảng 
1000 năm trước đến nay vẫn 
được duy trì.

Vào ngày đầu năm mới, 
nhiều người sẽ hóa trang 
thành các loài vật, mặc áo lông 

đón năm mới ra sao?
Thế giới

thú và đeo mặt nạ gỗ hình 
dê, ngựa hay gấu. Họ bắt 
đầu nhảy múa từ nhà này 
sang nhà khác. Sự hiện diện 
của những “con vật” này 
nhằm mục đích xua đuổi tà 
ma, mang lại năm mới hạnh 
phúc cho tất cả mọi người. 
Nếu nhà bạn may mắn được 
“gấu” ghé, hãy tin rằng bạn sẽ 
có một năm bội thu sức khỏe 
và thành công cho cả gia đình.

AN AN

Năm mới đến, 
người dân trên 
thế giới sẽ làm gì 
để chào đón ngày 
đầu tiên của năm? 
Đừng chần chừ, 
cùng khám phá 
thôi nào!
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Sao của bạn

“Em gái quốc dân” là cụm từ mà fan xứ Hàn dành cho 
những nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng 

và được công nhận về tài năng diễn xuất thiên bẩm. 
Vậy mà, nữ ca sĩ IU lại là nhân vật duy nhất trong lĩnh 

vực ca hát vinh dự được nhận danh hiệu này.

Không chỉ là ca sĩ sở hữu giọng ca đẹp, IU còn 

tự sáng tác được những bản nhạc “đình đám” và 

thành công rực rỡ với nhiều vai diễn nổi tiếng. 

Hiện nay, IU vẫn luôn là cái tên thu hút được sự 

quan tâm “cực khủng” từ phía người hâm mộ. 
HÀ THANH

Nếu bạn vừa chập chững 
vào nghề mà bị loại khỏi hơn 
20 cuộc thi hát lớn nhỏ, bạn có 
khóc… tràn xô và bỏ cuộc nhanh cho 
lành hay không? Với IU thì không nhé. IU 
coi thất bại đó là động lực để cô chinh phục 
ước mơ ca hát. Nhờ quyết tâm sắt đá và nỗ 
lực không ngừng, IU đã tự khẳng định tài năng 
khi được công nhận là một trong những nữ ca sĩ 
hàng đầu Kpop và nổi tiếng trên toàn thế giới.

QUYẾT TÂM 
SẮT ĐÁ

THẦN TƯỢNG 
ĐA TÀI

 “EM GÁI QUỐC DÂN”
 TÀI SẮC VẸN TOÀN

IU 
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Bắt đầu từ số 1/2023, QQTV sẽ trao giải theo tháng với 
hình thức mới tỉnh tình tinh như sau:

Họ và tên: ………………………………………………………………………… ĐT liên hệ:…………………………….

Lớp: …………  Trường: (quận, thành phố hoặc huyện, tỉnh):…………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….………….

Địa chỉ gia đình: (xã, phường, quận, huyện, tỉnh): ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Đáp án:    1. ...............................................................................................    2. ................................................................................................    
                              3. ..............................................................................................    4. ....................................................................................................    	
                            5. ...............................................................................................    6. ............................................................................................  

                     (Ô phiếu có thể tự kẻ hoặc photo lại)

PHIẾU DỰ THI  QUÁN QUÂN TIẾNG VIỆT THÁNG  1/2023   CH 1

Bây giờ, mời bạn hãy nhanh tay giải đố rồi điền đầy đủ thông tin trên ô phiếu nhé. Và đừng 
quên giữ lại ô phiếu, chờ Báo Chăm Học số 5/2023 “ra lò” để tiếp tục giải đố “trọn bộ” nhé. Bài 
dự thi hợp lệ sẽ bao gồm 2 ô phiếu trên 2 số báo, trình bày đáp án chính xác và gửi về Tòa 
soạn sớm nhất theo địa chỉ:. 

Chuyên mục: Quán quân 
tiếng Việt tháng 1/2023, 
Báo Chăm Học, số 5 Hòa Mã, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Hoặc email: 
baochamhoc@gmail.com

QQTV 
LƯU Ý NHẸ:

Cơ cấu giải thưởng theo tháng:
+ 1 giải Quán quân
+ 1 giải Á quân 1
+ 1 giải Á quân 2
Cách thức dự thi: Các bạn nhỏ sẽ gom đủ phiếu dự thi 

chuyên mục Quán quân tiếng Việt được đăng trên các số báo 
lẻ của mỗi tháng (thông thường là 2 số/tháng), sau đó điền 
đầy đủ thông tin cá nhân và đáp án, gom chung vào một 
phong bì rồi gửi về Tòa soạn trong thời gian sớm nhất.

Đồ chơi khoa học 
STEM lắp ráp mô hình 

máy bay phản lực. Bộ đồ chơi dành cho 
nhà khảo cổ học “nhí”.

Bộ dụng cụ học tập 
siêu ku-te

Giải 
Quán quân Giải 

Á quân 2

Phần thưởng dành cho Quán quân và Á quân tháng là gì?
Xin “trình làng” QUÀ THÁNG 1 siêu hot hit. Đừng vội Ô A TRẦM 

TRỒ, vì đây chỉ là những món quà KHỞI ĐỘNG mà thôi. Trong các 
tháng tiếp theo, sẽ có sự xuất hiện của những món quà bao mới, 
bao chất, bao không “đụng hàng” với quà tặng trước đó. 

Giải 
Á quân 1
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Chuyện trường, chuyện lớp

Chiến thắng Hà Nội – 
Điện Biên Phủ trên không 
năm 1972 đã ghi dấu chiến 
công hào hùng, sự dũng 
cảm, gan dạ của quân và 
dân Thủ đô Hà Nội trong 
cuộc đấu tranh chống đế 
quốc Mỹ tại miền Bắc nước 
ta. Nhân kỷ niệm 50 năm 
chiến thắng vang dội này, 
tháng 12/2022 vừa qua, cô 
trò trường TH Phương Mai 
(Đống Đa, Hà Nội) đã long 
trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 
năm chiến thắng Hà Nội – 
Điện Biên Phủ trên không 
(12/1972 – 12/2022).

Thêm tự hào về
LỊCH SỬ DÂN TỘC

6

Tham dự buổi lễ, ngoài các cô chú đại diện Quận 
đoàn Đống Đa, Đoàn phường Phương Mai, cô trò TH 
Phương Mai còn vô cùng vinh dự được chào đón các 
bác đại diện Hội Cựu chiến binh phường Phương Mai – 
những người đã từng góp sức mình cho sự nghiệp đấu 
tranh bảo vệ Tổ quốc.
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Để giúp các bạn nhỏ 
hiểu kỹ hơn nữa về chiến 
thắng Hà Nội – Điện Biên 
Phủ trên không, ông 
Nguyễn Quốc Trạc – Chủ 
tịch Hội Cựu chiến binh 
phường Phương Mai đã 
có những chia sẻ bổ ích về 
sự kiện lịch sử đáng nhớ 
này, như: Chiến dịch diễn 
ra như thế nào? Quân dân 
ta chiến đấu ra sao để tiêu 
diệt những chiếc máy bay 
khổng lồ, cao bằng cả 
tòa nhà 3 tầng? Và vì sao 
lại gọi là chiến dịch Hà 
Nội – Điện Biên Phủ trên 
không?...

Ngoài lắng tai nghe, tròn xoe mắt vì ngạc nhiên, các bạn 
nhỏ trường TH Phương Mai còn được nhận về biết bao 
cảm xúc sau buổi nói chuyện đầy thú vị này:

Bạn Nguyễn Nhã Uyên – Lớp 1B: “Nghe ông nói chuyện 
tớ không hiểu lắm đâu, nhưng thấy rất hay và tự hào. Giờ 
thì tớ đã biết chiếc máy bay to cỡ nào rồi. Hi hi!”

Bạn Hà Thảo Minh – Lớp 4D: “Tớ rất thích xem phim tài 
liệu về lịch sử Việt Nam. Mặc dù phim về chiến thắng lịch 
sử Hà Nội  - Điện Biên Phủ trên không tớ đã được xem rồi, 
nhưng khi nghe ông nói chuyện tớ vẫn thấy rất hay. Tớ ước 
sau này lớn lên sẽ trở thành một nhà sử học để nghiên cứu 
kỹ hơn về lịch sử dân tộc ta”.

Bạn Trần Khắc Bảo Phú – Lớp 4E: “Nghe ông nói chuyện 
xong, tớ ước mơ trở thành một người chiến sĩ trong Quân 
đội nhân dân Việt Nam. Tớ muốn mình có thể làm được 
nhiều việc có ích để bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc”.

    VŨ THANH

7
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Giải nghĩa ca dao, thành ngữ, tục ngữ

PGS.TS PHẠM VĂN TÌNH

8

Quay đi quay lại, thế là năm mới 2023 đã đến rồi đấy. Thế 
kỉ 21 bước vào thập kỉ thứ ba (thập kỉ: khoảng thời gian 10 
năm một của mỗi thế kỉ). Mỗi khi đón năm mới, nhân dân ta 
thường có câu thành ngữ quen thuộc: Ôn cố tri tân.

Ô N  C Ố  T R I  T Â N
NĂM MỚI
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Đây là một thành ngữ Hán Việt có 
4 yếu tố, mỗi yếu tố đều mang nghĩa 
riêng. Ôn là “nhắc lại”, cố là “cũ”, tri là 
“biết”, tân là “mới”. Nghĩa ngắn gọn của 
câu thành ngữ Ôn cố tri tân là “ôn lại 
cái cũ, cái đã qua để có thể biết thêm, 
hiểu rõ thêm về cái mới, cái hiện tại”.

Nhưng đó là nghĩa chung, nghĩa “cả 
gói” của cả tổ hợp. Trong thực tế giao 
tiếp, câu thành ngữ này lại mang một 
ý nghĩa sâu xa hơn nhiều. Nó có giá trị 
như một lời khuyên, một bài học trong 
cuộc đời. Cũng bởi mỗi người chúng 
ta, trải qua một chặng đường của cuộc 
sống (thí dụ như các em vừa qua một 
học kì, một năm học, một cấp học…) 
thường dừng lại để “nhìn về đằng sau”. 
Chặng đường ta đi dù ngắn dù dài, dù 
khó khăn hay thuận lợi cũng đều để lại 
những dấu ấn, những kỉ niệm, những 
thành công và cả những thất bại khó 
tránh. 

Năm dương lịch kết thúc cũng là 
năm học phổ thông của các em hoàn 
thành việc học của học kì I. Có em học 
tốt, được thầy cô khen, có em thu về 
kết quả không như 
mong đợi. Song 

chúng ta đừng buồn và nhất là đừng 
nản chí. Bởi có nhiều nguyên nhân 
(khách quan và chủ quan) mà các 
em chưa thật toại nguyện trong 
việc tu dưỡng học hành. Có em rơi 
vào hoàn cảnh gia đình khó khăn, 
có em sức khỏe không được tốt, có 
em ngoài việc học hành phải dành 
thời gian giúp đỡ bố mẹ… Đó là một 
phần của cuộc sống “đời thường 
muôn mặt”. Chúng ta “ôn cố” để 
nhớ lại mọi chuyện theo dòng thời 
gian. Nhưng chỉ nhớ lại không thôi 
thì chưa đủ. Chúng ta cần phải biết 
“tri tân”, để từ kinh nghiệm và bài 
học mà nhận thức về cái mới, nhìn 
ra cái mới trong cuộc sống hiện tại 
để vượt lên chính mình. Đây chính 
là một bài học về triết lí nhân sinh 
mà dân gian truyền lại cho chúng ta. 
Quá khứ luôn là tấm gương soi để 
chúng ta có thêm niềm tin và nghị 
lực bước tiếp chặng đường tương 
lai trước mắt. Năm mới sẽ vui hơn, 
ý nghĩa hơn nếu ta biết “hồi cố” với 
một thái độ tích cực đúng nghĩa.

“Ôn cố” nhớ cái đã qua
“Tri tân” là để nhìn ra cuộc đời.

9
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FC hoạt hình

10

Cây ước vọng là nơi các bạn nhỏ lớp 3A gửi gắm 
những ước nguyện của riêng mình. Mỗi người có 

một mong muốn thật đáng yêu và dễ thương. 
Bạn thì ước trở thành ca sĩ, bạn thì muốn trở 

thành đầu bếp, có bạn lại mơ được mẹ mua 
cho chiếc smartphone… Cũng có bạn chỉ ao 
ước những điều nhỏ xíu xiu hoặc rất buồn 
cười nữa… Nhưng tất cả những ước mơ ấy 
chỉ mình cây ước vọng biết thôi. Chắc cây 
ước vọng rất vui vì được lắng nghe những 

ước nguyện đó nên nó rất xanh tốt, cành 
lá sum suê. Vậy mà một ngày kia, cây bỗng  

trở nên héo úa… Vì sao vậy?

 CÂY 
ƯỚC 

VỌNG
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Cây ước vọng là bộ phim hoạt hình thú 
vị về đề tài học đường. Câu chuyện kể về 
cậu bé Minh - học sinh lớp 3A - thường 
xuyên đi học muộn và ngủ gật trong lớp 
nên nhiều lần bị cô giáo nhắc nhở, các bạn 
thì khó chịu. Liên tiếp những va chạm, 
xích mích xảy ra khiến Minh và các bạn 
ngày càng xa cách. Đặc biệt, trong buổi 
cắm trại, do một sự hiểu lầm lớn mà Minh 
đã bỏ đi. Thông qua cây ước vọng, nơi  gửi 
gắm những tình cảm và ước nguyện của 
mỗi bạn mà sự thật được sáng tỏ. Các bạn 
lớp 3A đã biết được hoàn cảnh khó khăn 
của Minh, hiểu được tấm lòng hiếu thảo 
và những vất vả mà bạn mình đã phải trải 
qua. Từ đó, các bạn đã gỡ bỏ được những 
hiểu lầm, biết chia sẻ, cảm thông và cùng 
giúp Minh tiến bộ. 

Hòa mình vào thế giới tuổi học trò, lắng 
nghe những lời thì thầm của cây ước 
vọng, chúng ta có thể nhận ra chính mình 
trong câu chuyện. Và từ đây, chúng ta hãy 
thấu hiểu và bao dung hơn với những lỗi 
lầm của người khác. Bởi đó chính là phép 
màu kỳ diệu để mỗi người có thể hoàn 
thiện mình, trở nên tốt đẹp hơn. 

 CÂY ƯỚC VỌNG do Hãng phim hoạt hình Việt Nam thực hiện (Đạo diễn - NSND 
Nguyễn Thị Phương Hoa, Họa sĩ - Phạm Phương Như Ý, Biên kịch - Đàm Thùy Dương, 
Biên tập - Phạm Thanh Hà và Nhạc sĩ - Trọng Đài) sẽ được giới thiệu trên kênh chiếu 
phim chính thức của Hãng trong thời gian sắp tới. 

https://www.youtube.com/channel/UCbgQWkzUwoFmZUaQ-Jjnwjw
Nhà biên kịch PHẠM THANH HÀ
(Hãng phim Hoạt hình Việt Nam)Mời các bạn nhỏ 

chú ý đón xem. 
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BÀI 2: Có 6 can  trong  có 5 can  nhau,  can 
 5 lít còn  can  3 lít.  6 can   

t

BÀI 3:  em xác   dài   nào g  hai 
ngôi nhà tr â t?

BÀI 4: Bà An tr  trong    tr  cây  b y 
 cây chanh, sáu cây thanh long.  bà An tr  

t â và thanh long?

  12m

3m

10m

22m

10m  20m
8m

29m

 2m
8m

BÀI 1: Có t g và B?

BA

BÀI 5: Hình vuông sau được ghép từ 
các mảnh bìa nào?

BÀI 7: Mảnh vải xanh dài 15m, mảnh 
vải trắng dài hơn mảnh vải xanh 70dm. 
Hỏi mảnh vải trắng dài bao nhiêu mét?

BÀI 8: Hiện nay anh Đức 15 tuổi, 
em Dung 8 tuổi. Hỏi sau 15 năm 
nữa anh hơn em bao nhiêu tuổi?

BÀI 9: Bạn Hồng muốn biết ngày 
khai giảng năm học 5-9 là vào thứ 
mấy. Bạn Hà lại cho biết “ngày 25-9 
là vào Chủ nhật”. Em có thể giúp 
bạn Hồng biết ngày khai giảng là 
thứ mấy trong tuần được không?

BÀI 10: Ở một đài quan sát thiên 
văn, ngày thứ nhất có 259 học sinh 
đến tham quan, ngày thứ hai số 
học sinh tham quan ít hơn ngày 
thứ nhất 45 học sinh. Hỏi cả hai 
ngày có bao nhiêu học sinh đến 
tham quan?

BÀI 6: Bác Minh muốn đánh số các 
trang sách từ 1 đến 19 thì bác phải 
dùng hết bao nhiêu chữ số?BÀI 1: Có tất cả bao nhiêu hình tứ giác ở hai hình A và B?

CUNG HOÀNG ĐẠO

MÔN: TOÁN

ĐỀ THI “TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI” TOÀN QUỐC 
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(Đăng lại)



BÀI 5: Hình vuông sau được ghép từ 
các mảnh bìa nào?

BÀI 7: Mảnh vải xanh dài 15m, mảnh 
vải trắng dài hơn mảnh vải xanh 70dm. 
Hỏi mảnh vải trắng dài bao nhiêu mét?

BÀI 8: Hiện nay anh Đức 15 tuổi, 
em Dung 8 tuổi. Hỏi sau 15 năm 
nữa anh hơn em bao nhiêu tuổi?

BÀI 9: Bạn Hồng muốn biết ngày 
khai giảng năm học 5-9 là vào thứ 
mấy. Bạn Hà lại cho biết “ngày 25-9 
là vào Chủ nhật”. Em có thể giúp 
bạn Hồng biết ngày khai giảng là 
thứ mấy trong tuần được không?

BÀI 10: Ở một đài quan sát thiên 
văn, ngày thứ nhất có 259 học sinh 
đến tham quan, ngày thứ hai số 
học sinh tham quan ít hơn ngày 
thứ nhất 45 học sinh. Hỏi cả hai 
ngày có bao nhiêu học sinh đến 
tham quan?

BÀI 6: Bác Minh muốn đánh số các 
trang sách từ 1 đến 19 thì bác phải 
dùng hết bao nhiêu chữ số?BÀI 1: Có tất cả bao nhiêu hình tứ giác ở hai hình A và B?

BÀI 4: Bác Hồng uốn một đoạn dây thép thành hai hình 
chữ nhật như hình vẽ sau. Một hình chữ nhật có chiều dài 
7cm, chiều rộng 4cm, một hình chữ nhật có chiều dài 4cm, 
rộng 3cm. Sau khi uốn xong đoạn dây thép còn thừa 3cm. 
Tính độ dài của đoạn dây thép ban đầu.

a. Tìm số lớn nhất.
b. Tìm số bé nhất.
c. Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.

BÀI 3:  Điền chữ số thích hợp vào ô trống:
a.    1     1 		  b.  3      5 7    8
     x       4	                        2                     2
        6 0	
                                                           1

BÀI 1: Mỗi tuần lễ 
có 7 ngày. Một năm có 
365 ngày. Hỏi năm đó 
có bao nhiêu tuần lễ 
và mấy ngày?
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BÀI 2: Cho các số sau:



BÀI 5: Năm nay mẹ của Đức 30 tuổi, Đức 6 
tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa tuổi của Đức sẽ 
bằng 14- tuổi của mẹ Đức?

BÀI 6: Trong hình dưới đây có tất cả bao 
nhiêu hình chữ nhật?

BÀI 7: Hôm nay là ngày thứ Ba. Hỏi 100 
ngày sau tính từ hôm nay sẽ là ngày thứ 
mấy của tuần lễ?

BÀI 8: Trong nửa giờ Ngọc làm được 6 
bông hoa, còn Hà để làm được 10 bông 
hoa cùng loại đó phải mất 40 phút. Hỏi bạn 
nào làm hoa nhanh hơn?

BÀI 9: Cho số có 4 chữ số. Khi viết thêm 
chữ số 9 vào bên trái số đó thì được số 
mới lớn hơn số đã cho bao nhiêu đơn vị?

BÀI 10: Đội văn nghệ của nhà trường 
có 25 bạn tham gia. Trong số đó có 15 
bạn tham gia đội múa và 17 bạn tham 
gia đội hát. Hỏi có bao nhiêu bạn tham 
gia cả hai đội múa và hát?
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l Phần dự thi của CHẶNG THỨ NHẤT chỉ được 
coi là hợp lệ khi mỗi em có đầy đủ bài dự thi của 
01 bộ Đề thi cả 4 môn Toán, Tiếng Việt, TNXH 
(khối 2, 3), Lịch sử - Địa lý (khối 4, 5) và Kỹ năng 
sống.
l Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 

1 cần lưu ý: cho toàn bộ bài dự thi của mình vào 
chung vào một phong bì, đính kèm 
ô phiếu dự thi cắt ra từ Báo Chăm 
Học (có in kèm với từng đề thi). 
Không sử dụng ô phiếu photocopy. 
l Với các thí sinh tham gia thi theo 

hình thức số 2 cần lưu ý: cho toàn 
bộ bài dự thi của mình vào chung 
một phong bì, ghi kèm mã số thí 
sinh được BTC cấp khi sở hữu các bộ 
đề thi theo hình thức online. 

  l  Bài dự thi gửi về địa chỉ:
Tham dự Trạng Nguyên nhỏ 

tuổi năm học 2022-2023
Báo Chăm Học, số 5 Hòa Mã, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội
l  Hạn cuối gửi bài: 15/3/2023

THAM DỰ NGÀY HỘI
TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI

CHẶNG THỨ NHẤT
MÔN : ………..………

Họ và tên: ………………………………………..……………………..……...…

Lớp: …………… Trường: …………..……………..……………………..…….

………..………………..………………..………………..………………..……………

Địa chỉ (NR) (ghi rõ xã, huyện, tỉnh).……………………..…….....…

………..………………..………………..………………..………………..……….……

Điện thoại (NR): …………..................................................................................…….........



Chia sẻ cực hay

Hoạt bát, thông minh, lễ phép là cảm nhận đầu tiên khi trò 
chuyện cùng cậu bạn này. Tuy “bé hạt tiêu” và hay "liêu xiêu" vì 
ốm vặt, nhưng Tuấn Hải luôn khiến bạn bè, thầy cô tự hào và nể 
phục với thành tích học tập "khủng". Suốt 4 năm qua, cậu bạn 
đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Ngoài ra, Tuấn Hải còn “gặt 
hái” được vô số giải thưởng khác như:

SIÊU
“Bé hạt tiêu” đến là

Lớp 1: Giải Khuyến khích thi vẽ tranh Em vẽ ước mơ của em cấp Quốc 
gia, giải Nhất Trạng Nguyên tiếng Việt và Trạng Nguyên Toàn tài cấp 
Thành phố. 

Lớp 2: Huy chương Vàng Toán học không biên giới cấp Quốc tế, giải 
Khuyến khích cuộc thi vẽ tranh Em vẽ ước mơ của em cấp Quốc gia. 

Lớp 3: Giải Trạng Nguyên trong Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi 
toàn quốc do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức. 

Lớp 4: Huy chương Bạc kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học Quốc tế 
ITMC 2022 cấp Quốc tế và Huy chương Vàng cấp Quốc gia, giải Nhất 
thi vẽ tranh Thiếu nhi Thủ đô tích cực hưởng ứng phòng chống dịch 
bệnh Covid-19 năm 2021 cấp Thành phố, giải Khuyến khích cuộc thi 
vẽ tranh Quốc tế Toyota Chiếc ô tô mơ ước 2021, … 

Cậu bạn Doãn Tuấn Hải, lớp 5A5, trường 
TH Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) gây ấn 
tượng bởi thành tích học tập và tài vẽ 
tranh vô cùng “đáng nể”.

Và mới đây nhất, Tuấn Hải còn vinh dự được khen thưởng là Học sinh giỏi tiêu biểu 
Thủ đô năm học 2021-2022. 

Không chỉ học giỏi, Tuấn Hải còn là người bạn gần gũi, thân thiết và sẵn sàng giúp đỡ 
bạn bè để cùng tiến bộ. Chính vì thế, Tuấn Hải luôn được thầy cô và bạn bè yêu mến, 
nể phục.

TRẦN THỊ HIỀN
(Giáo viên Tổng phụ trách trường TH Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội)

  BÚN (st) 15
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+ Phần dự thi của CHẶNG THỨ NHẤT chỉ được coi là hợp lệ khi mỗi em 
có đầy đủ bài dự thi của 03 bộ đề thi Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” 
toàn quốc,  năm học 2022 - 2023. 

+ Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 1 cần lưu ý: cho toàn bộ 
bài dự thi của mình vào chung một phong bì, đính kèm ô phiếu dự thi cắt ra từ Báo 

Chăm Học (có in kèm với từng đề thi). Không sử dụng ô phiếu photocopy. 
+ Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 2 cần lưu ý: cho toàn bộ bài dự thi 

của mình vào chung một phong bì, ghi kèm mã số thí sinh được BTC cấp khi sở hữu các 
bộ đề thi theo hình thức online. 

NGÀY HỘI VIẾT CHỮ ĐẸP TOÀN QUỐC
NĂM HỌC 2022-2023

Tự chọn kiểu chữ (viết đứng hoặc viết nghiêng) 
để chép và trình bày bài:

BỘ ĐỀ  

SỐ 1

LỚP 4

Nghe thầy đọc thơ
Em nghe thầy đọc bao ngày

Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà
 Mái chèo nghiêng mặt sông xa

Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa

Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời…
Thêm yêu tiếng hát nụ cười

Nghe thơ em thấy đất trời đẹp ra.

Theo TRẦN ĐĂNG KHOA   

16 7

Dưới ánh nắng dìu dịu của buổi sáng thứ Hai, một 
lễ chào cờ đặc biệt được thầy trò trường Tiểu học Cát 
Bi (Hải Phòng) tổ chức để hướng về biển đảo.

Tại lễ chào cờ, gần 500 học sinh của trường xếp 
thành hình bản đồ Việt Nam với hai quần đảo lớn: 
Hoàng Sa và Trường Sa.

Khi nhạc nền Quốc ca vang lên, tất cả thầy cô và 
học sinh đều hướng về lá Quốc kỳ thiêng liêng, hát 
vang giai điệu hào hùng của bài hát.

Theo MINH AN

Lễ chào cờ của trường Tiểu học Cát Bi 
được tổ chức nhằm mục đích gì? Chi tiết 
nào cho thấy lễ chào cờ đó rất đặc biệt? 

+ Bài dự thi gửi về địa chỉ: 
Tham dự Ngày hội Viết chữ 

đẹp “Nét chữ - Nết người” 
năm học 2022-2023. Báo 
Chăm Học, số 5 Hòa Mã,  
Hai Bà Trưng, Hà Nội.

+ Hạn cuối gửi bài: 
15/3/2023

BỘ ĐỀ
SỐ 1

THAM DỰ NGÀY HỘI VIẾT CHỮ ĐẸP TOÀN QUỐC

Neát chûä -  Nïët ngûúâi
 Họ và tên: ………………………………………..……………………..…….....

Lớp: …………… Trường: …………..……………..……………………..…….

………..………………..………………..………………..………………..……………

Địa chỉ (NR) (ghi rõ xã, huyện, tỉnh).……………………..…….....…

………..………………..………………..………………..………………..……….……

Điện thoại (NR): …………..................................................................................…….........

CHẶNG 
THỨ 

NHẤT

Lễ chào cờ đặc biệt

(Đăng lại)
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+ Phần dự thi của CHẶNG THỨ NHẤT chỉ được coi là hợp lệ khi mỗi em 
có đầy đủ bài dự thi của 03 bộ đề thi Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” 
toàn quốc,  năm học 2022 - 2023. 

+ Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 1 cần lưu ý: cho toàn bộ 
bài dự thi của mình vào chung một phong bì, đính kèm ô phiếu dự thi cắt ra từ Báo 

Chăm Học (có in kèm với từng đề thi). Không sử dụng ô phiếu photocopy. 
+ Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 2 cần lưu ý: cho toàn bộ bài dự thi 

của mình vào chung một phong bì, ghi kèm mã số thí sinh được BTC cấp khi sở hữu các 
bộ đề thi theo hình thức online. 

NGÀY HỘI VIẾT CHỮ ĐẸP TOÀN QUỐC
NĂM HỌC 2022-2023

Tự chọn kiểu chữ (viết đứng hoặc viết nghiêng) 
để chép và trình bày bài:

BỘ ĐỀ  

SỐ 1

LỚP 4

Nghe thầy đọc thơ
Em nghe thầy đọc bao ngày

Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà
 Mái chèo nghiêng mặt sông xa

Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa

Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời…
Thêm yêu tiếng hát nụ cười

Nghe thơ em thấy đất trời đẹp ra.

Theo TRẦN ĐĂNG KHOA   

16 7

Dưới ánh nắng dìu dịu của buổi sáng thứ Hai, một 
lễ chào cờ đặc biệt được thầy trò trường Tiểu học Cát 
Bi (Hải Phòng) tổ chức để hướng về biển đảo.

Tại lễ chào cờ, gần 500 học sinh của trường xếp 
thành hình bản đồ Việt Nam với hai quần đảo lớn: 
Hoàng Sa và Trường Sa.

Khi nhạc nền Quốc ca vang lên, tất cả thầy cô và 
học sinh đều hướng về lá Quốc kỳ thiêng liêng, hát 
vang giai điệu hào hùng của bài hát.

Theo MINH AN

Lễ chào cờ của trường Tiểu học Cát Bi 
được tổ chức nhằm mục đích gì? Chi tiết 
nào cho thấy lễ chào cờ đó rất đặc biệt? 

+ Bài dự thi gửi về địa chỉ: 
Tham dự Ngày hội Viết chữ 

đẹp “Nét chữ - Nết người” 
năm học 2022-2023. Báo 
Chăm Học, số 5 Hòa Mã,  
Hai Bà Trưng, Hà Nội.

+ Hạn cuối gửi bài: 
15/3/2023

BỘ ĐỀ
SỐ 1

THAM DỰ NGÀY HỘI VIẾT CHỮ ĐẸP TOÀN QUỐC

Neát chûä -  Nïët ngûúâi
 Họ và tên: ………………………………………..……………………..…….....

Lớp: …………… Trường: …………..……………..……………………..…….

………..………………..………………..………………..………………..……………

Địa chỉ (NR) (ghi rõ xã, huyện, tỉnh).……………………..…….....…

………..………………..………………..………………..………………..……….……

Điện thoại (NR): …………..................................................................................…….........

CHẶNG 
THỨ 

NHẤT

Lễ chào cờ đặc biệt
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Tô ̉têú
 ta
́o

Tô ̉têú
 ta
́o

Mới bước 1

Vừa tới lớp đã thấy Johny hỏi mượn điện 
thoại để chơi game, Brian hỏi:

- Tớ tưởng cậu bảo năm mới sẽ không 
mang điện thoại đến lớp chơi game nữa. 

- Ừ, thì tớ đang thực hiện bước 1 đấy thôi.
- Bước 1 là gì?
- Là không mang điện thoại đến lớp đấy.

LINH CHI
(Hà Nội)

Nghe giảng
Đêm cuối năm, thấy Peter buồn bã 

cầm quả bóng đi đi lại lại ở trước nhà, 
chú hàng xóm liền hỏi:

- Giờ này cháu không ở nhà còn mang 
bóng đi đâu thế!

- Cháu đang chuẩn bị… nghe giảng ạ!
- Trời ơi, ai còn giảng bài vào đêm Giao 

thừa chứ?
- Là mẹ cháu ạ! Vì cháu vừa đá bóng 

và… làm vỡ cửa sổ!

Quà năm mới
Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa vào 

ngày cuối năm, Mary háo hức kể 
với bố:

- Con vừa nằm mơ thấy bố tặng con 
chiếc ipad màu hồng tuyệt đẹp làm 
quà năm mới. Điều đó nghĩa là gì ạ?

- Tối nay con sẽ biết thôi! – Bố cười.
Vào đúng giao thừa, bố tặng Mary 

một hộp quà xinh xắn. Cô bé hồi hộp 
mở quà và tiu nghỉu khi thấy cuốn sách 
“Ý nghĩa của những giấc mơ”!

Tây cười
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BÔNG

Ngày nay, người dân Mỹ thường đổ 
về Quảng trường Thời Đại để xem lễ 
thả quả cầu pha lê khổng lồ vào thời 
khắc bước sang năm mới. Tuy nhiên, 
không mấy ai biết rằng khi mới ra đời, 
quả cầu này được làm từ… gỗ và sắt.

ANH ĐẠT

Góc lí lắc

Có thể bạn chưa biết

Sung sướng, 
đến nỗi muốn 
hét tướng lên!

Ô, năm mèo 
là năm chi zậy? 
“Em” ngây thơ 
nên chả biết gì!

“Phình phường 
như cân đường 
hộp sữa”, kiểu gì 

năm mèo chả đến!

Và đây là những biểu cảm của Boss mèo khi năm 2023 vừa đến!

MÈO “LÊN NGÔI”

Không phải bài hát Happy New Year 
- Chúc mừng năm mới (của Ban nhạc 
Thụy Điển ABBA), mà Auld Lang Syne - 
Những ngày xa xưa mới là khúc ca giao 
thừa nổi tiếng nhất mọi thời đại. Nó 
được nhà thơ người Scotland - Robert 
Burns (1759-1796) - sáng tác lời và phổ 
nhạc theo một giai điệu dân ca cổ vào 
năm 1788.

Đến thì đến, có 
gì đâu mà phải 

hoắng lên!
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Họ và tên: --------------------------------------------- --------ĐT: -----------------
Lớp: -------------------  Trường (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP):
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ gia đình (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP): --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

    Đáp án:     1 -------------------------- 2 ---------------------  3 --------------------    
4 --------------------------- 5 -------------------------------- 6 ---------------------------------

PHIẾU DỰ THI STARTERS 1

1

1

These are apples. Yes

This is a nose. …..

These are feet. …..

These are arms. …..

These are eyes. …..

This is a leg. …..

This is a tail. …..

EXAMPLES:

2 3

4 5 6

QUESTIONS:

Look and read. Write Yes or No.

These are dolls. No
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1

Cắt phiếu dự thi đã điền đầy đủ 
thông tin cá nhân và  đáp án rồi gửi về:

Hạn cuối gửi bài: 17-1-2023

            Hoặc email: baochamhoc@gmail.com 

Báo Chăm học, số 5 Hòa Mã, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Họ và tên: -------------------------------------------------- ĐT: ------------------------
Lớp: ---------------------  Trường (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP):
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ gia đình (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP): ---------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Đáp án:     1 -------------------------   2 ---------------------------   

      	             3 -----------------------    4 ---------------------------- 

PHIẾU DỰ THI MOVERS 1

 (tiêu đề: STARTERS 1 hoặc MOVERS 1)

Julia: Hello, John. Did you bring 
your homework to school?

John:  A. Yes, you have.
              B. Yes, it’s in my bag.
             C. No, she didn’t. 

3. Dad: Did you enjoy your  
lesson today?
Ann: ………
	 A. Yes, I can.
	 B.  Yes, a lot.
	 C. Yes, please.

4. Sue: What kind of music is 
your favourite?
Fred: ………
	 A. I like music.
	 B.  I like it best.
	 C. I like everything.

2. Grace: Well it was nice talking 
to you, but I have to go now.
     Sally: ………
	 A. That’s nice.
	 B. OK, see you.
	 C. Well done!

EXAMPLES:

QUESTIONS:

Read the dialogue 
and choose the 
best answer.

  1. Julia: How about buying  
your mom a book about cooking?

     Pat: ………
	 A. That’s a good idea.
	 B. Yes, it’s mine.
	 C. Can you?



Lớp 2
GRADE  2

Show (v) /ʃəʊ/: chỉ (giờ)
Convert (v) /kənˈvɜːt/: đổi, chuyển đổi

Báo Chăm Học 
xin gửi tặng mã giảm giá

cho độc giả báo 

    Bạn nhỏ nào thích thú 

với các bài luyện tập trên Matific có thể vào 

www.contuhoc.com/toan-matific 

để tìm hiểu và đặt mua chương trình.

Liên hệ 0888.600.284 
hoặc support@contuhoc.com để được hướng dẫn chi tiết.

Đồng hồ cơ nào 
chỉ cùng thời gian 

với đồng hồ kỹ 
thuật số đã cho?
• Đồng hồ A chỉ 1 giờ
• Đồng hồ B chỉ 11 giờ
• Đồng hồ C chỉ 3 giờ
• Đồng hồ D chỉ 7 giờ

Mua 1 tờ báo Chăm Học là bạn đã góp 
một khoản tiền nhỏ cho Chương trình Nhi Đồng 
kết nối yêu thương vì bạn nghèo vượt khó.

Tòa soạn  
Số 12, Hồ Xuân Hương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số 3, Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (024) 39438390 - (024) 38226036
Số 5, Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: (024) 39713133 - (024) 39722082 - Fax: (024) 39766040
Email: baonhidong.twd@gmail.com - toasoan@thieunien.vn

Tổng Biên tập:
Nguyễn Phan Khuê

Phó Tổng Biên tập:
Nguyễn Trân Châu

Phan Việt Hùng
Trần Thị Thu Hiền

Trần Thị Lan Phương
Đỗ Thị Thanh Bình

Tổng Thư ký Tòa soạn: 
Phạm Định Thi

Tổ chức thực hiện: Ngọc Hà - Vũ Thanh
Mỹ thuật: Nguyễn Hằng

Liên hệ Phát hành:
ĐT: (024) 38226002

Phạm Dũng (0915628562) - Minh Dương (0985667805)
Liên hệ Quảng cáo:

(024) 39713133 (máy lẻ 222)
Hồng Vân (0912265453)

Ban đại diện phía Nam:
Số 1, Cao Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38307255 - Fax: (028) 38307254
(028) 38306884 - Fax: (028) 38392563

Ban đại diện miền Trung:
Số 50, Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng

ĐT: (0236) 3863503 - Fax: (0236) 3863503
Số 80, Hùng Vương, TP. Đà Nẵng

ĐT: (0236) 3826201
Ban đại diện Nam Trung Bộ:

Số 91, Nguyễn Trãi, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: (0258) 3510246 – Fax: (0258) 3511166

Ban đại diện tại Huế:
Số 22B, Lê Lợi - ĐT và Fax: (0234) 3831012

Văn phòng Đại diện Phát hành tại Hải Phòng:
244 Lê Lợi, Hải Phòng -  ĐT: (0225) 3847944.

Giấy phép xuất bản số 29/GP-BTTTT
do Bộ TTTT cấp ngày 20-1-2020

In và hoàn thiện tại Xí nghiệp In Báo Nhi Đồng 
- Công ty TNHH MTV In Tạp chí Cộng sản.

Chăm Học số 1(1164) ra ngày 3-1-2023
Báo điện tử: thieunien.vn

Giá: 10.000 đồng

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

1

• Clock A shows one o’clock.

• Clock B shows eleven o’clock.

• Clock C shows three o’clock.

• Clock D shows seven o’clock.

Which analog clock shows the same 

time as the given digital clock?

Đổi đơn vị đo thời gian

Đáp án: Đồng hồ D chỉ thời gian giống đồng hồ kỹ thuật số đã cho.

A B C D

A B C D

Thử tài cùng Matific
Thi vui có thưởng, trả lời trên Phiếu dự thi

Xem ví dụ sau
Look at the example.

Answer: The clock D shows the same time as the given digital clock.

• Clock A shows 11:00
• Clock B shows 1:00
• Clock C shows 12:00
• Clock D shows 2:00

Which digital clock 
shows the same time 
as the analog clock?

PHIẾU DỰ THI THỬ TÀI CÙNG MATIFIC SỐ CH 1
Họ và tên: ………………………………………………  ĐT liên hệ: …………………..…

Lớp: ………  Trường (quận, thành phố hoặc huyện, tỉnh): …………………………………

………………………………………………………………………………………….…

Địa chỉ gia đình: (xã, phường, quận, huyện, tỉnh) ………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án: ………………………………………………………………………………….....

LỚP …….……

Đồng hồ kỹ thuật 
số nào chỉ cùng 
thời gian với đồng 
hồ cơ đã cho?
• Đồng hồ A chỉ 11:00
• Đồng hồ B chỉ 1:00
• Đồng hồ C chỉ 12:00
• Đồng hồ D chỉ 2:00

Từ vựng:

Convert units of time



Kỹ năng gia tăng năng lượng
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ĐẶT BÁO HAY – QUÀ LIỀN TAYĐẶT BÁO HAY – QUÀ LIỀN TAY

ĐẶC BIỆT:  CHỌN MUA THEO COMBO 4 CUỐN ĐỂ SỞ HỮU
    MỘT TRONG NHỮNG QUÀ TẶNG SIÊU XINH.

 GIÁ COMBO: 140.000 ĐỒNG/4 CUỐN. 

MỜI CÁC BẠN ĐÓN MUA BỘ ẤN PHẨM MỜI CÁC BẠN ĐÓN MUA BỘ ẤN PHẨM 
ĐẶC BIỆTĐẶC BIỆT
20232023

QUÀ TẶNG

SIÊU XINH
QUÀ TẶNG

SIÊU XINH
QUÀ TẶNG

SIÊU XINH

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

Nhiều tá
c g

iả

NHÀ XUẤT B
ẢN KIM

 Đ
ỒNG

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

Nhiều tác giả

NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG

NGUY  HIỂM

PH

ÒNG   NGỪA

NGUY  HIỂM

PH

ÒNG   NGỪA

NGUY  HIỂM

PH

ÒNG   NGỪA

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

THẤU HIỂUVÀ

LẮNG NGHE

NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG

Nhiều tác giả

Nhiều tác giảNHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG

1
KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ EM

AN TOÀN
KHÔNG GIAN MẠNG

AN TOÀN
KHÔNG GIAN MẠNG

AN TOÀN
TRÊN

KHÔNG GIAN MẠNGCOMBO 
4 CUỐN
COMBO 
4 CUỐN
COMBO 
4 CUỐN

ĐẶC BIỆTĐẶC BIỆT
20232023 PHIẾU ĐẶT MUA BỘ CẨM NANG KỸ NĂNG 2023

Họ và tên: …………………………………………….………………………..……………………………….

…………………………………………….………………………..………………………………………………….

Lớp: …………………………………………Trường: …………………………………………….…………

…………………………………………….………………………..………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: …………………………………………….…………………….……………………

Đăng ký đặt mua:      04 cuốn 
    Cẩm nang Kỹ năng NĂM 2023. 

 LIÊN HỆ: TRẦN THIỆN (0913 580 293)

 BẠN HÃY XIN PHÉP BỐ MẸ ĐĂNG KÝ MUA BỘ ẤN PHẨM
BỔ ÍCH NÀY TẠI TRƯỜNG BẰNG CÁCH ĐIỀN ĐẦY ĐỦ CÁC 
THÔNG TIN TRONG PHIẾU DƯỚI ĐÂY, CẮT RA VÀ GỬI LẠI 
CHO THẦY CÔ GIÁO CỦA BẠN NHÉ!


	BIA 1 CH 1
	2-11 ch 1
	12-17 ch 1
	18-24 CH 1

